
Phụ lục
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ NĂM 2025 CỦA XÃ IA TƠI

(Kèm theo Nghị quyết số          /NQ-HĐND ngày          /10/2025 của Hội đồng nhân dân xã Ia Tơi)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục dự án/công trình

Chủ đầu tư
(điều chỉnh sau
sắp xếp tổ
chức chính
quyền địa
phương 02
cấp)(*)

Địa điểm xây
dựng

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Quyết định đầu tư

Tổng mức đầu tư Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-
2025

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2025 Kế hoạch vốn năm 2024 về trước được phép
kéo dài sang 2025

Tổng số
(tất cả

nguồn vốn)

Trong đó

NSTW

Tổng số (tất
cả nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng số (tất cả
nguồn vốn)

Trong đó

Tổng số (tất cả
nguồn vốn)

Trong đó

NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP

TỔNG SỐ 131.842 109.694 22.148 36.817 34.378 2.439 - - -

A

TIẾP NHẬN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN
GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP
HUYỆN ĐƯỢC UBND TỈNH CHUYỂN VỀ CẤP XÃ
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 83/QĐ-UBND NGÀY
17/9/2025 CỦA UBND TỈNH VÀ CÔNG VĂN SỐ
2401/STC-ĐTĐT NGÀY 25/9/2025 CỦA SỞ TÀI
CHÍNH

131.228 109.694 21.534 36.817 34.378 2.439 - - -

1

Dự án 1. Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở,
đất sản xuất, nước sinh hoạt 5.705 5.610 95 1.583 1.583 - - - -

1.1 Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung 3.071 2.976 95 - - - - - -

-

Công trình cấp nước sinh hoạt tại điểm dân cư
thôn 7 xã Ia Tơi Phòng Kinh tế Thôn 7, xã Ia

Tơi 2023 341; 11/10/2022 1.854 1.685 1.715 1.685 30 - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia H'Drai (cũ) phê duyệt quyết toán
dự án hoàn thành tại QĐ số 174/QĐ-UBND ngày 08/6/2024

-

Công trình cấp nước sinh hoạt tại điểm dân cư
thôn 8 xã Ia Tơi Phòng Kinh tế Thôn 8, xã Ia

Tơi 2023 342; 11/10/2022 1.420 1.291 1.356 1.291 65 - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia H'Drai (cũ) phê duyệt quyết toán
dự án hoàn thành tại QĐ số 174/QĐ-UBND ngày 08/6/2024

(Kinh phí hết nhiệm vụ chi 13,9 triệu đồng)

1.2

Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất (chưa phân bổ
chi tiết)

2.634 2.634 - 1.583 1.583 - - - - Dự kiến hoàn trả NS tỉnh do không có đối tượng

2

Dự án 2. Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân
cư ở những nơi cần thiết 60.707 50.171 10.536 20.037 18.828 1.209 - - -

-

Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung
điểm dân cư số 66 tại thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi, huyện
Ia H’Drai

Ban quản lý Dự
án và Dịch vụ
công ích xã

Thôn Ia Dơr,
xã Ia Tơi 2023-

417; 05/12/2022

115; 30/5/2024

60.707 50.171 60.707 50.171 10.536 20.037 18.828 1.209 - - - Đang triển khai thực hiện

3

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ
sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công
của lĩnh vực dân tộc

53.205 43.903 9.302 14.204 12.974 1.230 - - -

3.1
Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi

53.205 43.903 9.302 14.204 12.974 1.230 - - -

-

Nâng cấp tuyến đường liên xã Ia Đal đi xã Ia Dom
(Đoạn 1: Từ thôn 3 đi thôn Ia Muung, qua xã Ia
Dom, dài khoảng 07 Km và Đoạn 2: Từ thôn Chư
Hem đi thôn 6 qua xã Ia Đal, dài khoảng 06 Km)

Ban quản lý Dự
án và Dịch vụ
công ích xã

Xã Ia Dom (cũ)

và Xã Ia Đal

(cũ)

2023-2024 332; 29/9/2022 30.000 20.600 27.594 20.600 6.994 - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia H'Drai (cũ) phê duyệt quyết toán
dự án hoàn thành tại QĐ số 04/QĐ-UBND ngày 06/01/2025

-

Nâng cấp mở rộng đường số 02 (đoạn từ ĐĐT03
đến Đường giao thông nông thôn số 4, thôn 1 xã Ia
Tơi (Giai đoạn 2))

Ban quản lý Dự
án và Dịch vụ
công ích xã

Xã Ia Tơi 2025 85; 28/3/2025 10.000 9.100 10.000 9.100 900 10.000 9.100 900 - - - Đang triển khai thực hiện
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-

Nâng cấp cải tạo Đường giao thông trước chợ
Trung tâm huyện (đoạn từ đường ĐĐT25 đến
đường ĐĐT30)

Ban quản lý Dự
án và Dịch vụ
công ích xã

Xã Ia Tơi 2025 84; 28/3/2025 3.630 3.300 3.630 3.300 330 3.630 3.300 330 - - - Đang triển khai thực hiện

-

Đường GTNT Làng thanh niên thôn 3, xã Ia Dom
(Giai đoạn 1)

Phòng Kinh tế Thôn 3, xã Ia

Dom

2022-2023 56; 19/9/2022 1.680 1.400 1.538 1.400 138 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom phê duyệt quyết toán dự án
hoàn thành tại Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày

29/12/2023

-

Điểm trường mầm non tại điểm dân cư số 4 (thôn 3,

xã Ia Dom)

Phòng Kinh tế Thôn 3, xã Ia

Dom

2022 57; 19/9/2022 880 733 806 733 73 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom phê duyệt quyết toán dự án
hoàn thành tại Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày

29/12/2023

-

Xây dựng nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng thôn 4,
xã Ia Dom Phòng Kinh tế Thôn 4, xã Ia

Dom

2023 122; 10/10/2023 400 100 100 100 - - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom phê duyệt quyết toán dự án
hoàn thành tại Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày

29/12/2023

-

Đường GTNT Làng thanh niên thôn 3, xã Ia Dom
(Giai đoạn 2)

Phòng Kinh tế Thôn 3, xã Ia

Dom

2023-2024 114; 27/9/2023 1.035 900 990 900 90 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom phê duyệt quyết toán dự án
hoàn thành tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 07/12/2024

- Đường ngõ xóm khu vực NT1-2, thôn 3, xã Ia Dom Phòng Kinh tế Thôn 3, xã Ia

Dom

2023-2024 102; 07/9/2023 736 640 704 640 64 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom phê duyệt quyết toán dự án
hoàn thành tại Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 07/12/2024

- Đường ngõ xóm khu vực NT1-1, thôn 3, xã Ia Dom Phòng Kinh tế Thôn 3, xã Ia

Dom

2023-2024 101; 07/9/2023 552 480 528 480 48 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom phê duyệt quyết toán dự án
hoàn thành tại Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 07/12/2024

-

Đường giao thông thôn đi bến đò làng nú thôn Ia
Dơr xã Ia Tơi Phòng Kinh tế Thôn Ia Dơr,

xã Ia Tơi 2022 154; 28/10/2022 2.468 2.137 2.351 2.137 214 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi (cũ) phê duyệt quyết toán dự án
hoàn thành tại Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 28/4/2023

- Đường giao thông đi nghĩa trang thôn 7 Phòng Kinh tế Thôn 7, xã Ia
Tơi 2023-2024 121; 01/8/2023 2.625 2.273 2.500 2.273 227 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi (cũ) phê duyệt quyết toán dự án
hoàn thành tại Quyết định số 69a/QĐ-UBND ngày

01/10/2024

-

Đường giao thông thôn đi sản xuất 9 xã Ia Tơi
(đoạn đấu nối Tl 675A đi sản xuất) Phòng Kinh tế Thôn 9, xã Ia

Tơi 2023 69; 26/4/2023 2.587 2.240 2.464 2.240 224 574 574 - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi (cũ) phê duyệt quyết toán dự án
hoàn thành tại Quyết định số 05a/QĐ-UBND ngày 10/3/2024

4

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực 9.856 8.500 1.356 - - - - - -

4.1

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát
triển các trường phổ thông dân tộc nội trú;
trường phổ thông dân tộc bán trú; trường Phổ
thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho
người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

9.856 8.500 1.356 - - - - - -

- Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành
Ban quản lý Dự
án và Dịch vụ
công ích xã

Xã Ia Tơi 2022-2024 330; 29/09/2022 10.500 8.500 9.856 8.500 1.356 - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia H'Drai (cũ) phê duyệt quyết toán
dự án hoàn thành tại Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày

23/8/2024

5

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền
thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với
phát triển du lịch

399 199 200 127 127 - - - -

TT Danh mục dự án/công trình

Chủ đầu tư
(điều chỉnh sau
sắp xếp tổ
chức chính
quyền địa
phương 02
cấp)(*)

Địa điểm xây
dựng

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Quyết định đầu tư

Tổng mức đầu tư Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-
2025

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2025 Kế hoạch vốn năm 2024 về trước được phép
kéo dài sang 2025

Tổng số
(tất cả

nguồn vốn)

Trong đó

NSTW

Tổng số (tất
cả nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng số (tất cả
nguồn vốn)

Trong đó

Tổng số (tất cả
nguồn vốn)

Trong đó

NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP
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-

Xây dựng nhà văn hóa, công trình phụ trợ khác,
sân thể thao thôn 9, xã Ia Tơi Phòng Kinh tế Thôn 9, xã Ia

Tơi 2024

252; 05/12/2023

140; 11/11/2024

600 199 399 199 200 127 127 - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi (cũ) phê duyệt quyết toán dự án
hoàn thành tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 17/4/2025

6

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện
Chương trình

1.356 1.311 45 866 866 - - - -

6.1

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ
trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh
trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi

1.356 1.311 45 866 866 - - - -

-

Hỗ trợ thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc
thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban
nhân dân cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã
hội và đảm bảo an ninh trật tự

Phòng Văn hóa
- Xã hội

Xã Ia Đal (cũ);
Xã Ia Tơi (cũ) 2023 221; 02/11/2023 490 445 490 445 45 - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia H'Drai (cũ) phê duyệt quyết toán
dự án hoàn thành tại Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày

10/5/2024

6.2 Chưa phân bổ chi tiết 866 866 - 866 866 - - - - Hoàn trả NS tỉnh do không có đối tượng

B

TIẾP NHẬN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN
GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
CÔNG NĂM 2025 CỦA CÁC XÃ (CŨ)

614 - 614 - - - - - -

B.1

TIẾP NHẬN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN
GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
CÔNG NĂM 2025 CỦA XÃ IA TƠI (CŨ)

614 - 614 - - - - - -

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ
sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công
của lĩnh vực dân tộc

414 - 414 - - - - - -

* Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi

414 - 414 - - - - - -

-

Đường giao thông thôn đi bến đò làng nú Ia Dơr xã
Ia Tơi Phòng Kinh tế Thôn Ia Dơr,

xã Ia Tơi (cũ) 2022 154; 28/10/2022 2.468 2.137 107 - 107 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi (cũ) phê duyệt quyết toán dự án
hoàn thành tại Quyết định số 69a/QĐ-UBND ngày

01/10/2024

- Đường giao thông đi nghĩa trang thôn 7 Phòng Kinh tế Thôn 7, xã Ia
Tơi (cũ) 2023-2024 121; 01/8/2023 2.625 2.273 128 - 128 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi (cũ) phê duyệt quyết toán dự án
hoàn thành tại Quyết định số 69a/QĐ-UBND ngày

01/10/2024

-

Đường giao thông thôn đi sản xuất 9 xã Ia Tơi
(đoạn đấu nối Tl 675A đi sản xuất) Phòng Kinh tế Thôn 9, xã Ia

Tơi (cũ) 2023 69; 26/4/2023 2.587 2.240 179 - 179 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi (cũ) phê duyệt quyết toán dự án
hoàn thành tại Quyết định số 05a/QĐ-UBND ngày 10/3/2024

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền
thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với
phát triển du lịch

200 - 200 - - - - - -

-

Xây dựng nhà văn hóa, công trình phụ trợ khác,
sân thể thao thôn 9, xã Ia Tơi Phòng Kinh tế Thôn 9, xã Ia

Tơi 2024

252; 05/12/2023

140; 11/11/2024

600 199 200 - 200 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi (cũ) phê duyệt quyết toán dự án
hoàn thành tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 17/4/2025

B.2

TIẾP NHẬN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN
GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
CÔNG NĂM 2025 CỦA XÃ IA DOM (CŨ)

- - - - - - - - -

Ghi chú: (*) Chuẩn xác sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quyết định đầu dự án

TT Danh mục dự án/công trình

Chủ đầu tư
(điều chỉnh sau
sắp xếp tổ
chức chính
quyền địa
phương 02
cấp)(*)

Địa điểm xây
dựng

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Quyết định đầu tư

Tổng mức đầu tư Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-
2025

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2025 Kế hoạch vốn năm 2024 về trước được phép
kéo dài sang 2025

Tổng số
(tất cả

nguồn vốn)

Trong đó

NSTW

Tổng số (tất
cả nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng số (tất cả
nguồn vốn)

Trong đó

Tổng số (tất cả
nguồn vốn)

Trong đó

NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP
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